	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA NÔNG LÂM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:     /KH-NL                                 
	                Sơn La, ngày    tháng   năm 2022


KẾ HOẠCH

Ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo vào giảng dạy 

năm học 2022 – 2023
Căn cứ vào Kế hoạch số 156/KH-CĐSL ngày 21/6/2022 của trường Cao đẳng Sơn La kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022-2023.
Căn cứ vào Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 24/6/2022 của trường Cao đẳngSơn La kế hoạch năm học 2022-2023; 

Căn cứ Thông báo số 196/TB-CĐSL ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc Về việc thực hiện rà soát, thực hiện một số nội dung trọng tâm năm học 2022-2023

Khoa Nông lâm xây dựng Kế hoạch ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo vào giảng dạy năm học 2022 – 2023 như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích


- Tăng cường khai thác ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo nhằm thay thế cho các thiết bị dạy học còn thiếu trong quá trình dạy và học;

- Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học/học phần thông qua việc sử dụng có hiệu quả các phần mềm mô phỏng thiết bị dạy học.

2. Yêu cầu


- Các giảng viên thuộc khoa triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo trong quá trình giảng dạy các môn học/học phần;


- Lãnh đạo khoa và trưởng các bộ môn tổ chức dự giờ, đánh giá; lập và gửi báo cáo theo thời gian quy định.
II. Nội dung
1. Lựa chọn các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo trong giảng dạy


Lựa chọn các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo vào giảng dạy năm học 2022 – 2023 như sau:

	TT
	Ngành/nghề
	Học phần
	Dạng phần mềm mô phỏng áp dụng
	Nội dung giảng dạy

	1
	TC TT-BVTV
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả
	Phần mềm plantix
	Chẩn đoán sâu bệnh hại cho cây ăn quả thông qua hình ảnh

	2
	TC TT-BVTV
	Động vật hại Nông nghiệp
	myViewBoard


	Bài 3: Chuột hại và biện pháp phòng chống

	3
	TC TT-BVTV
	Côn trùng chuyên khoa
	myViewBoard


	Chương 2. Sâu hại cây lương thực

1. Kỹ thuật nhận biết sâu hại lúa và biện pháp phòng trừ

	4
	TC TT-BVTV
	Khí tượng
	Dự báo thời tiết và nhiệt độ (Fox Browser)


	Chương IV. Khí hậu thuỷ văn Việt Nam



	5
	TC TT-BVTV
	Giống cây trồng
	myViewBoard
	Chương IV: Đánh giá giống cây trồng

2. Đánh giá một số tính trạng chủ yếu của giống lúa

	6
	TC TT-BVTV
	KT trồng, chăm sóc cây công nghiệp
	myViewBoard
	Bài 14: Kỹ thuật trồng cà phê

	7
	TC TT-BVTV
	Bảo vệ thực vật ĐC
	Powerpoint
	Chương 1. Côn trùng đại cương

1.3. Sinh vật học

	8
	TC TT-BVTV
	KT trồng, chăm sóc cây LT,TP
	Bandicut


	Chương 2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa

2.1. Kỹ thuật làm mạ

	9
	TC TT-BVTV
	Đất phân bón
	Powerpoint
	Chương I. Đất và quá trình hình thành đất

1.5. Hình thái phẫu diện đất

	10
	TC KNL
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	myViewBoard
	Chương 2. Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc

1. Phương pháp sử dụng thuốc BVTV

	11
	TC KNL
	Động vật hại Nông nghiệp
	myViewBoard
	Bài 3: Chuột hại và biện pháp phòng chống

	12
	TC KNL
	Thực tập tốt nghiệp
	IRRISTAT 5.0
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả

	13
	TC Trồng trọt
	Thực tập tốt nghiệp
	IRRISTAT 5.0
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả

	14
	TC Trồng trọt
	Kỹ thuật trồng cây dược liệu
	Powerpoint
	Đào hố, trồng cây

	15
	TC Trồng trọt
	Động vật hại Nông nghiệp
	myViewBoard
	Bài 3: Chuột hại và biện pháp phòng chống

	16
	TC Trồng cây ăn quả
	Thực tập tốt nghiệp
	IRRISTAT 5.0
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả

	17
	
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	myViewBoard
	Chương 2. Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc

1. Phương pháp sử dụng thuốc BVTV

	18
	TCCN-TY
	Giải phẫu sinh lý vật nuôi
	Anatomy
	Hệ tuần hoàn

	19
	TCCN-TY
	Dược lý thú y
	Video Mô phỏng đường đưa thuốc vào cơ thể
	Phương pháp đưa thuốc vào cơ thể vật nuôi

	20
	TCCN-TY
	Chăn nuôi gia cầm
	Evergrowth
	Kỹ thuật nuôi dưỡng quản lý gia cầm

	21
	TCCN-TY
	Chăn nuôi lợn
	MPigs
	Chăn nuôi lợn thịt

	22
	TCCN-TY
	Chăn nuôi trâu, bò
	BENRIFARM
	Thức ăn cho trâu bò

	23
	TCCN-TY
	Ngoại sản khoa gia súc
	Phần mềm cắt, ghép video Camtasia Studio
	Phẫu thuật ngoại khoa

	24
	TCCN-TY
	TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi
	Phần mềm cắt, ghép video Camtasia Studio
	Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi

	25
	TCCN-TY
	TH PHKP, chế biến thức ăn cho vật nuôi
	FORMULATION
	Tính nhu cầu dinh dưỡng và lập khẩu phần ăn cho vật nuôi

	26
	Lâm sinh
	Giống cây rừng
	Power

point
	Chọn lọc cây trội

	27
	Lâm sinh
	Côn trùng rừng
	Video
	Đặc điểm hình thái của côn trùng

	28
	Lâm sinh
	Động vật rừng
	Power

point
	Lớp chim (Aves)



	29
	Lâm sinh
	Thực vật rừng
	Power

point
	Thực vật ngành thông

	30
	Lâm sinh
	Điều tra rừng
	Measure Map
	Thống kê diện tích rừng

	31
	Lâm sinh
	Bệnh cây rừng.
	Power

point
	Phương pháp chẩn đoán, điều tra bệnh cây

	32
	Lâm sinh
	Khai thác vận chuyển lâm sản
	Video
	Chặt hạ gỗ

	33
	Quản lý tài nguyên rừng
	Trồng rừng phòng hộ
	Power

point
	Tổ chức, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ

	34
	Lâm sinh
	Đất lâm nghiệp
	Power

point
	Phân loại đất

	35
	Lâm sinh
	NLKH
	Power

point
	NLKH và các hệ thống NLKH.

	36
	Lâm sinh
	Lâm học
	Power

point
	Kĩ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng thứ sinh nghèo

	37
	Quản lý đất đai
	Thanh tra đất
	Power

Point
	Chương 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai

5. Giải quyết tranh chấp đất đai

	38
	Quản lý đất đai
	Đăng ký thống kê đất đai
	Power

Point
	Bài 3: Giấy chứng nhận QSDĐ, hồ sơ địa chính

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	39
	Quản lý đất đai
	Bản đồ địa chính
	Power

Point
	Chương 2. Địa giới hành chính (ĐGHC)

2.3. Thành lập bản đồ địa giới hành chính

	40
	Quản lý đất đai
	Hệ thống thống tin đất đai - LIS
	Phần mềm Mapinfo
	Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian



	41
	Quản lý đất đai
	Thanh tra đất
	Video
	Chương 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai

5. Giải quyết tranh chấp đất đai

	42
	Quản lý đất đai
	Đánh giá đất
	Phần mềm Arcview
	Chương 2: Đơn vị bản đồ đất đai

2. Bản đồ đơn vị đất đai

	43
	Quản lý đất đai
	Hệ thống thống tin đất đai - LIS
	Phần mềm Mapinfo
	Bài 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính



	44
	Quản lý đất đai
	Trắc địa
	Video
	Chương 1. Những kiến thức chung về trắc địa

2. Các đơn vị thường dung trong trắc địa

	45
	Quản lý đất đai
	Bản đồ học
	Video
	Chương 7. Sử dụng bản đồ

4. Độ chính xác bản đồ, độ chính xác kỹ thuật

	46
	Quản lý đất đai
	Hệ thống thông tin địa lý - GIS
	Video
	Bài 2. Làm việc với dữ liệu Arcvew


2. Số lượng phần mềm ứng dụng:

	Ngành/ nghề
	Số môn học chuyên ngành được ứng dụng
	Tổng số lượng môn học/HP chuyên ngành
	Tỷ lệ ứng dụng

	TC TT-BVTV
	9
	14
	64%

	TC KNL
	3
	5
	60%

	TC TT
	3
	5
	60%

	TC Trồng cây ăn quả
	2
	4
	50%

	TCCN-TY
	8
	16
	50%

	Lâm sinh
	10
	18
	56%

	Quản lý tài nguyên rừng
	01
	02
	50%

	Quản lý đất đai
	10
	19
	53%


3. Triển khai ứng dụng và đánh giá

	TT
	GV thực hiện
	Phần mềm
	Môn học/HP
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian, địa điểm thực hiện

(Ngày….Tiết…, phòng…)
	Phân công thực hiện
Đánh giá

	I
	Chuyên ngành TT-BVTV
	
	
	

	1
	Phạm Thị Mơ
	Phần mềm plantix
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả
	TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K59 -YC
	Tiết 2 ngày 24/2/2023 tại TTGDTX huyện Yên Châu
	Vũ Minh Toàn

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thân Thị Hồng Nhung



	2
	Nguyễn Thị Vân
	myViewBoard


	Động vật hại Nông nghiệp
	TC Trồng trọt-Bảo vệ thực vật K58B - SM
	Tiết 13, thứ 6, ngày 17/2/2023, TC Trồng trọt-Bảo vệ thực vật K58B - SM
	Vũ Minh Toàn

Phạm Thị Mơ

Vũ Thị Kim Thanh



	3
	Nguyễn Thị Vân
	myViewBoard


	Côn trùng chuyên khoa
	TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K59 -YC
	Tiết 7, thứ 6, ngày 24/3/2023, TC TT-BVTV K59B Yên Châu
	Vũ Minh Toàn

Phạm Thị Mơ

Vũ Thị Kim Thanh



	4
	Vũ Minh Toàn
	Dự báo thời tiết và nhiệt độ (Fox Browser)


	Khí tượng
	TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K59D -TC
	Tiết 7, thứ 7, ngày 10/02/2023, TC TT- BVTV K59D-TC
	Phạm Thị Mơ

Lê Thị Lan Anh

Vũ Thị Ngọc Ánh

	5
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	myViewBoard


	Giống cây trồng
	TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K59A-SM
	Tiết 7, thứ 7, ngày

22/10/2022, lớp TC TT - BVTV K59A - SM
	Phạm Thị Mơ

Lê Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Thanh



	6
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	myViewBoard


	KT trồng, chăm sóc cây công nghiệp
	TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K59B-YC
	Tiết 9, Thứ 7, ngày

11/02/2023, lớp TC TT - BVTV K59B-YC
	Phạm Thị Mơ

Lê Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Thanh



	7
	Lê Thị Lan Anh
	Powerpoint
	Bảo vệ thực vật ĐC


	TC Trồng trọt và BVTV K59A-SM
	Tiết 6, thứ 6

04/11/2022

TC Trồng trọt và BVTV K59A-SM
	Phạm Thị Mơ

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Vân

	8
	Nguyễn Thị Thanh
	Bandicut


	Kỹ thuật trồng,  cây lương thực, thực phẩm
	Chương 2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa

2.1. Kỹ thuật làm mạ
	Tiết 1, thứ 6, ngày 9/12/2022, TC TT- BVTV K59 - YC
	Phạm Thị Mơ

Lê Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Vân

	9
	Lê Thị Lan Anh
	Powerpoint
	Đất phân bón
	TC Trồng trọt và BVTV K59D- TC
	Tiết 1, thứ 7

31/12/2022

TC Trồng trọt và BVTV K59 TC
	Phạm Thị Mơ

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Vân

	II
	Chuyên ngành Khuyến nông lâm
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	myViewBoard


	Thuốc Bảo vệ thực vật
	Chương 2. Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc

1. Phương pháp sử dụng thuốc BVTV
	Tiết 6, thứ 6, ngày 30/9/2022, TC Khuyến nông lâm K58A - MS
	Vũ Minh Toàn

Phạm Thị Mơ

Vũ Thị Kim Thanh



	2
	Vũ Minh Toàn
	IRRISTAT 5.0
	Thực tập tốt nghiệp
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả
	Tháng 1/2023
	Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Thanh

	3
	Phạm Thị Mơ
	myViewBoard


	Động vật hại nông nghiệp
	Bài 3: Chuột hại và biện pháp phòng chống
	Tiết 6, thứ 6, ngày 14/10/2022, TC Khuyến nông lâm K58A - MS
	Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Thanh

	III
	Chuyên ngành trồng trọt
	
	
	

	1
	Thân Thị Hồng Nhung
	Powerpoint
	Kỹ thuật trồng cây dược liệu
	Bài 5: Kỹ thuật trồng một số cây dược liệu
	Tiết 3, thứ 7, ngày 17/9/2022, TC Khuyến nông lâm K58A - MS
	Phạm Thị Mơ

Nguyễn Thị Thanh

Vũ Thị Ngọc Ánh

	2
	Vương Văn Đàn
	myViewBoard


	Động vật hại Nông nghiệp
	Bài 3: Chuột hại và biện pháp phòng chống
	Tiết 6, thứ 6, ngày 14/10/2022, TC Khuyến nông lâm K58A - MS
	Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Vân

Vũ Minh Toàn

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	IRRISTAT 5.0
	Thực tập tốt nghiệp
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả
	Tháng 1/2023
	Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Vân

Vũ Minh Toàn

	IV
	Chuyên ngành trồng cây ăn quả
	
	

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	myViewBoard


	Thuốc Bảo vệ thực vật
	Chương 2. Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc

1. Phương pháp sử dụng thuốc BVTV
	Tiết 6, thứ 6, ngày 09/9/2022, TC Trồng cây ăn quả K58A - SM
	Vũ Minh Toàn

Phạm Thị Mơ

Vũ Thị Kim Thanh



	2
	Thân Thị Hồng Nhung
	IRRISTAT 5.0
	Thực tập tốt nghiệp
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả
	Tháng 12/2022
	Vũ Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Vân

Vũ Minh Toàn

	V
	TCCN-TY
	
	
	

	1
	Hồ Anh Thắng
	Anatomy
	Giải phẫu sinh lý vật nuôi
	Hệ tuần hoàn
	Tiết 6 ngày 02/12/2022

Thứ 6.  Tại TTGDTX huyện Sông Mã
	- Hoàng Văn Giáp

- Nguyễn Thị Nga

- Nông Thị Thanh

	2
	Hoàng Văn Giáp
	Video Mô phỏng đường đưa thuốc vào cơ thể
	Dược lý thú y
	Phương pháp đưa thuốc vào cơ thể vật nuôi
	Tiết 1 ngày 05/11/2022

Thứ 7. Tại TTGDTX huyện Sông Mã
	- Nguyễn Thị Nga

- Trương Hồng Quang

- Nguyễn Việt Thắng

	3
	Trương Hồng Quang
	Evergrowth
	Chăn nuôi gia cầm
	Kỹ thuật nuôi dưỡng quản lý gia cầm
	Tiết 6 ngày 04/11/2022

Thứ 6. Tại TTGDTX huyện Quỳnh Nhai
	- Nguyễn Thị Thu Chung

- Nông Thị Thanh

- Hồ Anh Thắng

	4
	Nguyễn Thị Thu Chung
	MPigs
	Chăn nuôi lợn
	Chăn nuôi lợn thịt
	Tiết 6 ngày 28/11/2022. Thứ 2. Phòng 303 nhà B6
	- Hoàng Văn Thiện

- Nông Thị Thanh

- Nguyễn Việt Thắng

	5
	Hoàng Văn Thiện
	BENRIFARM
	Chăn nuôi trâu, bò
	Thức ăn cho trâu bò
	Tiết 6 ngày 23/11/2022

Thứ 4. Phòng 303 nhà B6
	- Nguyễn Thị Nga

- Nguyễn Việt Thắng

- Hoàng Văn Giáp

	6
	Nông Thị Thanh
	Phần mềm cắt, ghép video Camtasia Studio
	Ngoại sản khoa gia súc
	Phẫu thuật ngoại khoa
	Tiết 9 ngày 23/11/2022  Thứ 4. Phòng 303 nhà B6
	- Nguyễn Việt Thắng

- Trương Hồng Quang

- Hoàng Văn Thiện

	7
	Nguyễn Việt Thắng
	Phần mềm cắt, ghép video Camtasia Studio
	TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi
	Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi
	Tiết 7 ngày 23/12/2022

Thứ 6. Tại TTGDTX huyện Quỳnh Nhai
	- Hoàng Văn Thiện

- Nông Thị Thanh

- Nguyễn Thị Nga

	8
	Nguyễn Thị Nga
	FORMULATION
	TH PHKP, chế biến thức ăn cho vật nuôi
	Tính nhu cầu dinh dưỡng và lập khẩu phần ăn cho vật nuôi
	Tiết 6 ngày 05/04/2023  Thứ 4. Phòng 303 nhà B6
	- Nguyễn Thị Thu Chung

- Hoàng Văn Giáp

- Hồ Anh Thắng

	VI
	LÂM SINH
	
	
	

	1
	Lê Thị Hạnh
	Power

point
	Giống cây rừng
	Chọn lọc cây trội
	28/10/2022. TTGDTX Mai Sơn
	1. Chu Văn Tiệp

2. Nguyên LươngThiện.

3.  Tô Thị Hồng Gấm

	2
	Chu Văn Tiệp
	Video
	Côn trùng rừng
	Đặc điểm hình thái của côn trùng
	24/12/2022. TTGDTX Bắc Yên
	1. Nguyễn Hoài Bắc

2. Lê Thị Hạnh

3. Nguyễn Lương Thiện

	3
	Nguyễn Lương Thiện
	Power

point
	Động vật rừng
	Lớp chim (Aves)


	14/10/2022. TTGDTX Mai Sơn
	1. Nguyễn Văn Đại

2. Lê Thị Hạnh

3. Chu Văn Tiệp

	4
	Nguyễn Lương Thiện
	Power

point
	Thực vật rừng
	Thực vật ngành thông
	07/10/2022. TTGDTX Mường La
	1. Nguyễn Hoài Bắc

2. Lê Thị Hạnh

3. Tô Thị Hồng Gấm

	5
	Vì Văn Toàn
	Measure Map
	Điều tra rừng
	Thống kê diện tích rừng
	09/12/2022 TT GDTX Bắc yên
	1. Nguyễn Văn Đại

2. Lê Thị Hạnh

3. Nguyễn Hoài Bắc

	6
	Chu Văn Tiệp
	Power

point
	Bệnh cây rừng.
	Phương pháp chẩn đoán, điều tra bệnh cây
	04/11/2022. TTGDTX Mai Sơn
	1. Tô Thị Hồng Gấm

2. Nguyễn Văn Đại

3. Nguyễn Lương Thiện

	7
	Tô Thị Hồng Gấm
	Vidio
	Khai thác vận chuyển lâm sản
	Chặt hạ gỗ
	Ngày 23/12/2022, tiết 8, TTGDTX Bắc Yên
	1. Nguyễn Văn Đại

2. Lê Thị Hạnh

3. Vì Văn Toàn

	8
	Tô Thị Hồng Gấm
	Power

point
	Đất lâm nghiệp
	Phân loại đất
	16/09/2022, Tiết8, TTGDTX Mai Sơn
	1. Nguyễn Văn Đại

2. Vì Văn Toàn

3. Nguyễn Hoài Bắc

	9
	Lê Thị Hạnh
	Power

point
	NLKH
	NLKH và các hệ thống NLKH.
	30/12/2022. TTGDTX Mai Sơn
	1. Nguyễn Hoài Bắc

2. Nguyễn Văn Đại

3. Chu Văn Tiệp

	10
	Nguyễn Văn Đại
	Power

point
	Lâm học
	Kĩ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng thứ sinh nghèo
	24/02/2023. TTGDTX Mường La
	1. Tô Thị Hồng Gấm

2. Vì Văn Toàn

3. Lê Thị Hạnh

	VII
	QUẢN LÝ TNR
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoài Bắc
	Power

point
	Trồng rừng phòng hộ
	Tổ chức, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ
	Ngày 30/9/2022, tiết 8, TTGDTX Sông Mã
	1. Nguyễn Văn Đại

2. Lê Thị Hạnh

3. Nguyễn Lương Thiện

	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Quản lý đất đai

	1
	Lê Thị Hương
	Power

Point
	Thanh tra đất
	Chương 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai

5. Giải quyết tranh chấp đất đai
	Tiết 6, thứ 7, ngày 10/9/2022, TC Quản lý đất đai K58A Sông Mã
	1. Phạm Thị Hường

2. Trần Thị Duyên

3. Phùng Thị Hương

	2
	Lê Thị Hương
	Power

Point
	Đăng ký thống kê đất đai
	Bài 3: Giấy chứng nhận QSDĐ, hồ sơ địa chính

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Tiết 6, thứ 7, ngày 18/02/2023, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1.Trần Thị Duyên

2. Phạm Thị Hường

3. Phùng Thị Hương

	3
	Lê Thị Hương
	Power

Point
	Bản đồ địa chính
	Chương 2. Địa giới hành chính (ĐGHC)

2.3. Thành lập bản đồ địa giới hành chính
	Tiết 6, thứ 7, ngày 11/03/2023, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1.Nguyễn Văn Long

2. Phạm Thị Hường

3. Phùng Thị Hương

	4
	Phạm Thị Hường
	Phần mềm Mapinfo
	Hệ thống thống tin đất đai - LIS
	Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian


	Tiết 2, thứ 6, ngày 07/10/2022, TC Quản lý đất đai K58 Sốp Cộp
	1.Nguyễn Văn Long

2. Lê Thị Hương

3. Phùng Thị Hương

	5
	Phùng Thị Hương
	Video
	Thanh tra đất
	Chương 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai

5. Giải quyết tranh chấp đất đai
	Tiết 6, thứ 7, ngày 10/9/2022, TC Quản lý đất đai K58 Sốp cộp
	1.Nguyễn Văn Long

2. Lê Thị Hương

3. Trần Thị Duyên

	6
	Phùng Thị Hương
	Phần mềm Arcview
	Đánh giá đất
	Chương 2: Đơn vị bản đồ đất đai

2. Bản đồ đơn vị đất đai
	Tiết 6, thứ 6, ngày 13/1/2023, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1.Nguyễn Văn Long

2. Lê Thị Hương

3. Phạm Thị Hường

	7
	Trần Thị Duyên
	Phần mềm Mapinfo
	Hệ thống thống tin đất đai - LIS
	Bài 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính


	Tiết 2, thứ 6, ngày 14/10/2022, TC Quản lý đất đai K58 Sông Mã
	1.Nguyễn Văn Long

2. Lê Thị Hương

3. Phùng Thị Hương

	8
	Trần Thị Duyên
	Video
	Trắc địa
	Chương 1. Những kiến thức chung về trắc địa

2. Các đơn vị thường dung trong trắc địa
	Tiết 1, thứ 7, ngày 05/11/2022, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1. Phạm Thị Hường

2. Lê Thị Hương

3. Phùng Thị Hương

	9
	Nguyễn Văn Long
	Video
	Bản đồ học
	Chương 7. Sử dụng bản đồ

4. Độ chính xác bản đồ, độ chính xác kỹ thuật
	Tiết 9, thứ 7, ngày 16/09/2022, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1. Phạm Thị Hường

2. Lê Thị Hương

3. Phùng Thị Hương

	10
	Nguyễn Văn Long
	Video
	Hệ thống thông tin địa lý - GIS
	Bài 2. Làm việc với dữ liệu Arcvew
	Tiết 2, thứ 7, ngày 17/12/2022, TC Quản lý đất đai K59 Phù Yên
	1. Trần Thị Duyên

2. Lê Thị Hương

3. Phùng Thị Hương


III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với giảng viên
Giảng viên triển khai việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo nhằm thay thế cho các thiết bị dạy học còn thiếu trong quá trình dạy và học theo Kế hoạch đã đăng ký.
2. Đối với Lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn
- Lập Kế hoạch ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo của khoa năm học 2022 - 2023.

- Tổ chức dự giờ đánh giá việc triển khai việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo của mỗi giảng viên theo Kế hoạch đã phân công.
- Lập và gửi báo cáo theo thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch Ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo vào giảng dạy năm học 2022 – 2023 của khoa Nông lâm./.
	BAN GIÁM HIỆU


	PHÒNG ĐÀO TẠO
	TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Đại
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